
TT Họ tên Ngày sinh Thư điện tử
Số điện 

thoại
DTTS

Thuộc 

vùng 

KK

CSGD đang công tác

TP/ 

huyện /thị 

Xã

1
Nguyễn Thị 

Huyền Như
17/04/1988

nguyenthihuyennhu1409

@gmail.com

035608768

2
0

Trường PTDTNT THPT 

Bình Định
Quy Nhơn

2 Ngô Lê Ngọc Vi 20/06/1981
ngolengocvi@quochocq

uynhon.edu.vn

098843259

1
0 Trường Quốc Học Quy Nhơn

3
Nguyễn Hoài 

Nam
08/08/1966

nguyenhoainam@quoch

ocquynhon.edu.vn

091412462

2
0 Trường Quốc Học Quy Nhơn

4 Phạm Xuân Hiếu 07/01/1985
phamxuanhieu@quocho

cquynhon.edu.vn

098200514

8
0 Trường Quốc Học Quy Nhơn

5
Nguyễn Anh 

Tuấn
28/09/1983

tuanna.quynhon@ischoo

l.edu.vn

098842403

4
0

Trường TH, THCS và 

THPT iSchool Quy Nhơn
Quy Nhơn

6 Lê Như Thương 20/02/1991
lethuongsptin@gmail.co

m

038405674

2
0

Trường THPT chuyên Lê 

Quý Đôn
Quy Nhơn

7 Lê Văn Hiếu 17/08/1978 levanhieubd@gmail.com
093242832

6
0

Trường THPT chuyên Lê 

Quý Đôn
Quy Nhơn

8 Nguyễn Thị Kiều 20/04/1991 thikieu91@gmail.com
086851158

8
0

Trường THPT chuyên Lê 

Quý Đôn
Quy Nhơn

9
Nguyễn Thị 

Ngân Vang
27/08/1988 nvangqn@gmail.com

093564326

8
0

Trường THPT chuyên Lê 

Quý Đôn
Quy Nhơn

10 Đào Minh Cư 01/12/1976
cuhungvuong@gmail.co

m

097875971

3
0

Trường THPT Hùng 

Vương
Quy Nhơn

11
Nguyễn Thị 

Thanh Hà
12/12/1975 thanhhahv@gmail.com

093545420

4
0

Trường THPT Hùng 

Vương
Quy Nhơn

12 Phan Thanh Hoa 20/11/1985
phanthanhhoahv@gmail

.com

097657233

7
0

Trường THPT Hùng 

Vương
Quy Nhơn

13
Phan Thị Bích 

Hoa
23/02/1982 hoa8234@gmail.com

079201392

5
0

Trường THPT Hùng 

Vương
Quy Nhơn

14 Nguyễn Đức Duy 14/03/1980
nguyenduynth@gmail.c

om

038493870

8
0

Trường THPT Nguyễn 

Thái Học
Quy Nhơn

15
Nguyễn Phương 

Dung
06/01/1979

phuongdungnthqn@gma

il.com

085949263

2
0

Trường THPT Nguyễn 

Thái Học
Quy Nhơn

16 Ngô Quốc Huy 10/01/1983
ngoquochuy@quynhon.

edu.vn

091469653

9
0 Trường THPT Quy Nhơn Quy Nhơn

17 Đỗ Thị Thắm 20/02/1993
thuthamspt34@gmail.co

m

035238878

9
0

Trường THPT Trần Cao 

Vân
Quy Nhơn

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 6 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)

GVCC hỗ trợ: Bùi Công Phúc - Trường PTDTNT THPT tỉnh Bình Định

- Điện thoại: 0399795932 - Email: phucdtnt@gmail.com

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN TIN HỌC CẤP THPT

THAM GIA BỒI DƯỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 3 NĂM 2021

QUY NHƠN, TUY PHƯỚC, AN NHƠN, VÂN CANH, VĨNH THẠNH, TÂY SƠN - LỚP 1

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



18
Nguyễn Thi Lệ 

Thu
15/11/1979 threegirlbd@gmail.com

091478310

0
0

Trường THPT Trần Cao 

Vân
Quy Nhơn

19 Trần Văn Toàn 01/05/1978 toantcv@gmail.com
093507888

2
0

Trường THPT Trần Cao 

Vân
Quy Nhơn

20
Nguyễn Thị 

Minh Mẫn
26/09/1979

minhmantv1@yahoo.co

m

098628328

5
0

Trường THPT Trưng 

Vương
Quy Nhơn

21 Ninh Thị Quỳnh 08/08/1986
ninhquynhtv@gmail.co

m

094424899

1
0

Trường THPT Trưng 

Vương
Quy Nhơn

22
TRẦN THỊ 

TRÚC VI
23/04/1982

trucvitv2018@gmail.co

m

077264305

1
0

Trường THPT Trưng 

Vương
Quy Nhơn

23 Võ Thị Ngọc Hà 24/03/1983 hatintvbd@gmail.com
097503485

6
0

Trường THPT Trưng 

Vương
Quy Nhơn

24
Biện Lê Vũ 

Thuyên
24/04/1982 vuthuyen@gmail.com

086981635

2
0

Trường THPT Nguyễn 

Diêu
Tuy Phước

25 Lê Thị Dư 21/11/1979
ledungdieu2111@gmail.

com

098542139

9
0

Trường THPT Nguyễn 

Diêu
Tuy Phước

26
Nguyễn Thị 

Ngọc Bích
01/02/1982

ngocbichnd.thoc@gmail

.com

039845996

8
0

Trường THPT Nguyễn 

Diêu
Tuy Phước

27 Đoàn Thị Luyến 28/02/1979
luyentp1@yahoo.com.v

n

091490334

7
1

Trường THPT số 1 Tuy 

Phước
Tuy Phước

28 Lê Ngọc Thiên 26/10/1981
ngocthientp1@gmail.co

m

098815997

7
0

Trường THPT số 1 Tuy 

Phước
Tuy Phước

29
Nguyễn Cao 

Trình
09/05/1980

caotrinh_tp1@yahoo.co

m.vn

098720240

0
0

Trường THPT số 1 Tuy 

Phước
Tuy Phước

30 Man Thị Thuận 22/08/1986
manthuantp2@gmail.co

m

038702958

0
0

Trường THPT số 2 Tuy 

Phước
Tuy Phước

31 Phạm Quốc Đại 04/03/1982
quocdaipham@gmail.co

m

090444418

9
0

Trường THPT số 2 Tuy 

Phước
Tuy Phước

32
Trần Thị Phương 

Hảo
10/07/1978

phuonghaotp2@gmail.c

om

077445250

0
0

Trường THPT số 2 Tuy 

Phước
Tuy Phước

33 Đặng Văn Hậu 10/12/1984 vanhau_tp@yahoo.com
097578414

4
0

Trường THPT số 3 Tuy 

Phước
Tuy Phước

34 Lê Thị Dư 17/07/1980 ledutp2@gmail.com
090982552

8
0

Trường THPT số 3 Tuy 

Phước
Tuy Phước

35
Nguyễn Ngọc 

Thạch
10/02/1986 dangoc.it@gmail.com

097664000

8
1

Trường THPT số 3 Tuy 

Phước
Tuy Phước

36 Lương Văn Chất 21/05/1977
luongvanchat.xuandieu

@gmail.com

077451238

9
0 Trường THPT Xuân Diệu Tuy Phước

37
Nguyễn Thị 

Ngọc Thi
19/02/1983

ngocthixuandieu@gmail

.com

098493131

8
0 Trường THPT Xuân Diệu Tuy Phước

38
Trương Thị Minh 

Hậu
10/09/1987

minhhau.xuandieu@gm

ail.com

097244042

4
0 Trường THPT Xuân Diệu Tuy Phước

39 Huỳnh Văn Sang 12/08/1979
sremhoabinh@gmail.co

m

077756256

3
0 Trường THPT Hòa Bình An Nhơn

40
Nguyễn Đình 

Định
10/06/1979 dinhbd79@gmail.com

093503342

8
0 Trường THPT Hòa Bình An Nhơn

41
Nguyễn Trung 

Quân
30/04/1994

nguyentrungquanannhon

@gmail.com

039894720

3
0 Trường THPT Hòa Bình An Nhơn



42
Lưu Thị Thu 

Thảo
23/08/1991

luuthuthao91@gmail.co

m

097803490

8
0

Trường THPT Nguyễn 

Đình Chiểu
An Nhơn

43
Nguyễn Thị 

Tuyết Minh
02/01/1979

tuyetminhndc@yahoo.co

m

098530519

9
0

Trường THPT Nguyễn 

Đình Chiểu
An Nhơn

44
Lê Thị Hồng 

Chung
17/02/1994

le.hongchung.1617@gm

ail.com

035847775

9
0

Trường THPT Nguyễn 

Trường Tộ
An Nhơn

45 Nguyễn Thị Hiền 27/04/1986
nguyenthihienntt@gmail

.com

090547405

3
0

Trường THPT Nguyễn 

Trường Tộ
An Nhơn

46
Thái Thị Tuyết 

Mai
05/01/1981

tuyetmaitoantin@gmail.

com

076565519

8
0

Trường THPT Nguyễn 

Trường Tộ
An Nhơn

47
Đào Thị Thu 

Hằng
04/12/1989

hang.dao0412@gmail.c

om

038201561

8
0

Trường THPT số 1 An 

Nhơn
An Nhơn

48
Đinh Nguyên 

Thuý Diễm
26/07/1979 diem26779@gmail.com

093307267

9
0

Trường THPT số 1 An 

Nhơn
An Nhơn

49
Nguyễn Thị 

Hồng Nhạn
27/07/1979

nhannth2707@yahoo.co

m

034777719

9
0

Trường THPT số 1 An 

Nhơn
An Nhơn

50 Nguyễn Thị Hoa 22/10/1979
nguyenhoaan2@gmail.c

om

096956387

9
0

Trường THPT số 2 An 

Nhơn
An Nhơn

51 Trần Thị Mỹ Vân 20/02/1983 myvanan2@gmail.com
033522493

3
0

Trường THPT số 2 An 

Nhơn
An Nhơn

52 Hà Trọng Trinh 12/12/1981
hatrongtrinh@yahoo.co

m

098407126

8
0

Trường THPT Số 3 An 

Nhơn
An Nhơn

53
Nguyễn Thị Mai 

Diễm
21/03/1991

hoahongxanh.d@gmail.c

om

034955941

0
0

Trường THPT Số 3 An 

Nhơn
An Nhơn

54
Nguyễn Văn 

Quốc
10/09/1994

quocnguyenvan109@gm

ail.com

086806535

1
0

Trường THPT Số 3 An 

Nhơn
An Nhơn

55 Phạm Thị Chi 25/10/1991
phamthichi1991@gmail.

com

039904014

0
1

Trường THPT Số 3 An 

Nhơn
An Nhơn

56 Nguyễn Hồng Hải 26/06/1977
nguyenhonghaits@yaho

o.com

091411593

0
0 Trường THPT Nguyễn Huệ Tây Sơn

57 Nguyễn Thị Liễu 20/11/1980 lieunh22@gmail.com
036487141

2
0 Trường THPT Nguyễn Huệ Tây Sơn

58 Đỗ Thùy Dung 18/08/1981 dtdung1981@gmail.com
098813417

2
0

Trường THPT Quang 

Trung
Tây Sơn

59 Hà Xuân Viện 07/04/1978
haxuanvien2002@yahoo

.com

091931196

5
0

Trường THPT Quang 

Trung
Tây Sơn

60 Võ Huy Hoàng 01/08/1978
hoang.vohuy@gmail.co

m

039803502

5
0

Trường THPT Quang 

Trung
Tây Sơn

61 Đỗ Thị Điệp 30/06/1991 diep.ts306@gmail.com
039527253

4
0 Trường THPT Tây Sơn Tây Sơn

62
Nguyễn Thị 

Xuân Thủy
12/02/1980

xuanthuytspm@gmail.co

m

098736607

1
0 Trường THPT Tây Sơn Tây Sơn

63 Nguyễn Xin 24/12/1979 nguyenxints@gmail.com
098594722

5
0 Trường THPT Tây Sơn Tây Sơn

64 Hồ Thế Nhân 29/12/1983
htn.thptvolai@gmail.co

m

090297148

8
1 Trường THPT Võ Lai Tây Sơn

65
Nguyễn Thị Thu 

Sương
05/01/1979

thusuong.thpt@gmail.co

m

097290973

9
1 Trường THPT Võ Lai Tây Sơn



66
Nguyễn Đình 

Bình
20/07/1976 binhgvtin@gmail.com

081721347

9
1

Trường PTDTNT 

THCS&THPT Vân Canh
Vân Canh

67
Đỗ Thị Bảo 

Quỳnh
08/07/1979 dtbquynh@gmail.com

038462473

5
1 Trường THPT Vân Canh Vân Canh

68 Lê Thị Mỹ Trinh 23/03/1985 tlmytrinh@gmail.com
097695351

5
1 Trường THPT Vân Canh Vân Canh

69 Trương Minh Huy 14/02/1987
truongminhhuyqh@gma

il.com

037715406

7
1

Trường PTDTNT 

THCS&THPT Vĩnh Thạnh

Vĩnh 

Thạnh

70 Lê Thanh Thiện 20/08/1984
vinhnguyen0301@yaho

o.com

098524545

9
1 Trường THPT Vĩnh Thạnh

Vĩnh 

Thạnh

71
Nguyễn Văn 

Dũng
20/02/1977

vandung1977.vn@gmail

.com

098459236

9
0 Trường THPT Vĩnh Thạnh

Vĩnh 

Thạnh

Danh sách này gồm có 71 Giáo viên./.



TT Họ tên Ngày sinh Thư điện tử
Số điện 

thoại
DTTS

Thuộc 

vùng 

KK

CSGD đang công tác

TP/ 

huyện /thị 

Xã

1
Nguyễn Ngọc 

Hưng
12/02/1977

hungbinhdinh1977@yah

oo.com.vn

098581168

4
0 Trường THPT Ngô Lê Tân Phù Cát

2 Tô Văn Thuận 30/10/1991
tothuansptin@gmail.co

m

039267228

0
0 Trường THPT Ngô Lê Tân Phù Cát

3 Bùi Vinh Thắng 19/08/1969
buivinhthang1969@gma

il.com

091442820

5
0 Trường THPT Ngô Mây Phù Cát

4 Lê Công Đức 05/11/1975 lecongducgt@gmail.com
081480857

7
0 Trường THPT Ngô Mây Phù Cát

5 Hà Lê Nữ Kiều 20/01/1985 nukieuhale@gmail.com
098851764

9
0

Trường THPT Nguyễn 

Hồng Đạo
Phù Cát

6
Nguyễn Thị Mỹ 

Hóa
20/08/1991 myhoapc@gmail.com

037740989

4
0

Trường THPT Nguyễn 

Hồng Đạo
Phù Cát

7 Võ Thị Minh Tin 04/02/1984
minhtinvo84@gmail.co

m

093505895

0
0

Trường THPT Nguyễn 

Hồng Đạo
Phù Cát

8 Đoàn Xuân Lộc 04/09/1980 locnhq@gmail.com
098928950

9
0

Trường THPT Nguyễn 

Hữu Quang
Phù Cát

9
Nguyễn Thị 

Thanh Diễm
04/12/1988 diemnhq@gmail.com

038623050

3
0

Trường THPT Nguyễn 

Hữu Quang
Phù Cát

10
Nguyễn Thị 

Ngọc Dung
12/08/1978

ngocdung96@gmail.co

m

097116883

5
0 Trường THPT số 1 Phù Cát Phù Cát

11
Nguyễn Thị Nhị 

Hương
19/11/1980

nhihuongpc1@gmail.co

m

091497591

3
0 Trường THPT số 1 Phù Cát Phù Cát

12
Nguyễn Thị Thu 

Nga
11/04/1983 tngapc@yahoo.com.vn

039067094

6
0 Trường THPT số 1 Phù Cát Phù Cát

13 Trịnh Hưng Thế 12/12/1978 tht.phucat1@gmail.com
039541768

7
0 Trường THPT số 1 Phù Cát Phù Cát

14
Hồ Lê Thanh 

Nghĩa
02/05/1982 nghiahopc2@gmail.com

090536709

9
0 Trường THPT số 2 Phù Cát Phù Cát

15 Huỳnh Thị Nhàng 05/12/1994 nhangqn94@gmail.com
096266298

1
0 Trường THPT số 2 Phù Cát Phù Cát

16 Nguyễn Thị Hoa 02/07/1978 hoatinhoc@gmail.com
083436389

8
0 Trường THPT số 2 Phù Cát Phù Cát

PHÙ CÁT, PHÙ MỸ, HOÀI NHƠN, HOÀI ÂN, AN LÃO - LỚP 2

GVCC hỗ trợ: Phan Tấn Trung - Trường THPT Ngô Lê Tân

- Điện thoại: 0988181467 - Email: trungphucat2@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 6 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN TIN HỌC CẤP THPT

THAM GIA BỒI DƯỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 3 NĂM 2021

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



17
Nguyễn Thị Thùy 

Trang
21/06/1986

thuytrang2106@gmail.c

om

098354580

0
0 Trường THPT số 2 Phù Cát Phù Cát

18 Bùi Thị Thu Hiền 24/12/1989
thuhien.ozon@gmail.co

m

038763816

6
0 Trường THPT số 3 Phù Cát Phù Cát

19
Nguyễn Thị Hoài 

Nhân
14/08/1987

hoainhanpc3@gmail.co

m

037988952

9
0 Trường THPT số 3 Phù Cát Phù Cát

20 Võ Thị Kim Đông 08/10/1989 dong89vo@gmail.com
096236690

1
0 Trường THPT số 3 Phù Cát Phù Cát

21
Lê Nguyễn Công 

Vũ
01/08/1979 congvualmc@gmail.com

091469798

1
0 Trường THPT An Lương Phù Mỹ

22
Lê Thị Phương 

Ngân
29/03/1978

phuongngan2504@gmai

l.com

094499020

1
0 Trường THPT An Lương Phù Mỹ

23
Nguyễn Xuân 

Thừa
12/04/1980 nxthua@gmail.com

098639405

2
0 Trường THPT An Lương Phù Mỹ

24 Nguyễn Thị Hoa 02/08/1989 hoavinasun@gmail.com
039240706

8
1 Trường THPT Bình Dương Phù Mỹ

25 Nguyễn Thị Nở 06/10/1987
nguyenthinomythang@g

mail.com

035660317

7
0 Trường THPT Bình Dương Phù Mỹ

26 Nguyễn Văn Trí 13/02/1979 vantribdg@gmail.com
090531624

5
0 Trường THPT Bình Dương Phù Mỹ

27 Đoàn Quốc Sử 08/10/1988
doanquocsu88@gmail.c

om

096702868

8
1 Trường THPT Mỹ Thọ Phù Mỹ

28 Nguyễn Thị Thủy 02/04/1991
nguyenthuy0402.spt32

@gmail.com

097877656

9
0 Trường THPT Mỹ Thọ Phù Mỹ

29 Nguyễn Thị Nữ 01/06/1976
nguyenthinu2000@gmai

l.com

038606763

7
0

Trường THPT Nguyễn 

Trung Trực
Phù Mỹ

30
Võ Thị Thùy 

Trang
21/11/1987

vothithuytrangntt@gmai

l.com

036751851

4
0

Trường THPT Nguyễn 

Trung Trực
Phù Mỹ

31
Vũ Thị Thanh 

Thuý
10/10/1987 cogaitin@gmail.com

096940145

5
0

Trường THPT Nguyễn 

Trung Trực
Phù Mỹ

32
Nguyễn Thị 

Tuyết Trinh
16/04/1983 trinhpm1bd@gmail.com

090577979

9
0 Trường THPT số 1 Phù Mỹ Phù Mỹ

33
Nguyễn Vũ Kiều 

Oanh
09/11/1982

kieuoanh911pm1@gmai

l.com

098415401

7
0 Trường THPT số 1 Phù Mỹ Phù Mỹ

34
Nguyễn Minh 

Đức
28/04/1984

nguyenminhpc@gmail.c

om

090510876

8
0 Trường THPT số 2 Phù Mỹ Phù Mỹ

35
Nguyễn Thị Kim 

Loan
08/06/1986

kimloanpm2@gmail.co

m

093579470

9
0 Trường THPT số 2 Phù Mỹ Phù Mỹ

36
Nguyễn Thị Thúy 

Hằng
19/11/1992

thuyhangnguyen01@gm

ail.com

033263234

5
0 Trường THPT số 2 Phù Mỹ Phù Mỹ

37 Hồ Trọng Thanh 28/06/1979
thanhtinptdtntanlao@gm

ail.com

096931257

7
1

Trường PTDTNT THCS 

& THPT An Lão
An Lão

38 Lê Văn Tín 01/01/1980 tinthptanlao@gmail.com
096297017

9
1 Trường THPT  An Lão An Lão



39 Võ Thị Thu Hà 29/08/1982 hathptanlao@gmail.com
084503667

8
1 Trường THPT  An Lão An Lão

40 Lê Quốc Trung 26/01/1980 lqt260180@gmail.com
081583274

7
0 Trường THPT Hoài Ân Hoài Ân

41
Nguyễn Minh 

Phụng
25/12/1979 itaphung@gmail.com

091403939

2
0

Trường THPT Nguyễn 

Bỉnh Khiêm
Hoài Ân

42 Võ Xuân Vị 20/05/1980 xuanvinbk@gmail.com
096466630

9
0

Trường THPT Nguyễn 

Bỉnh Khiêm
Hoài Ân

43 Nguyễn Phi Lợi 29/04/1980
nguyenphiloi80@gmail.

com

039913326

6
0

Trường THPT Trần Quang 

Diệu
Hoài Ân

44 Nguyễn Văn Lĩnh 16/04/1980 linhtqdha@gmail.com
097917895

7
0

Trường THPT Trần Quang 

Diệu
Hoài Ân

45
Nguyễn Thanh 

Toàn
20/09/1982 nttoan1982@gmail.com

097587478

9
0 Trường THPT Võ Giữ Hoài Ân

46 Trần Hữu Nam 30/06/1979 huunam0@gmail.com
096915682

5
1

Trường THPT Chuyên 

Chu Văn An
Hoài Nhơn

47
Vương Nữ Vi 

Linh
22/12/1989 vilinhvuong@gmail.com

098356288

4
0

Trường THPT Chuyên 

Chu Văn An
Hoài Nhơn

48 Đinh Văn Huỳnh 22/03/1970 congdoanltt@gmail.com
098458006

0
0

Trường THPT Lý Tự 

Trọng
Hoài Nhơn

49
Huỳnh Thị Kim 

Phượng
06/12/1977

phuongkimltt@gmail.co

m

096951527

7
0

Trường THPT Lý Tự 

Trọng
Hoài Nhơn

50
Nguyễn Phạm 

Thanh Bình
24/11/1986

bbanhung2011@gmail.c

om

098801067

8
0

Trường THPT Lý Tự 

Trọng
Hoài Nhơn

51 Võ Tấn Quan 20/01/1984 tquan2010@gmail.com
097178902

6
0

Trường THPT Lý Tự 

Trọng
Hoài Nhơn

52 Đinh Trọng Hiếu 16/12/1984
hieu.dinhtrong@gmail.c

om

097562073

9
0 Trường THPT Nguyễn Du Hoài Nhơn

53
Nguyễn Lê Bích 

Hà
11/11/1982

bha11111982@gmail.co

m

097760318

1
0 Trường THPT Nguyễn Du Hoài Nhơn

54 Trần Đức Huy 21/03/1994 god.htd@gmail.com
096257721

5
0 Trường THPT Nguyễn Du Hoài Nhơn

55
Trần Thị Thanh 

Chuyền
08/09/1988

thanhchuyendhqn@gmai

l.com

036479405

5
0 Trường THPT Nguyễn Du Hoài Nhơn

56 Ngô Tuấn Lĩnh 09/02/1981 tlinhngtran@gmail.com
079469577

9
0

Trường THPT Nguyễn 

Trân
Hoài Nhơn

57
Nguyễn Thị 

Xuân Ánh
09/11/1980

xuananh.nt1980@gmail.

com

091348449

1
0

Trường THPT Nguyễn 

Trân
Hoài Nhơn

58 Bùi Thị Gọn 24/02/1991
banglangtinhyeu@gmail

.com

038344486

6
0

Trường THPT Phan Bội 

Châu
Hoài Nhơn

59 Lê Anh Đàm 29/09/1980 anhdam0@gmail.com
098702630

0
1

Trường THPT Phan Bội 

Châu
Hoài Nhơn

60
Phạm Thị Bích 

Thuận
11/04/1977

bichthuan77.pbc@gmail

.com

091945382

3
0

Trường THPT Phan Bội 

Châu
Hoài Nhơn



61 Huỳnh Tợ Việt 01/11/1979 htv20003@gmail.com
090274394

0
0 Trường THPT Tam Quan Hoài Nhơn

62
Nguyễn Văn 

Bồng
04/10/1978

bongtamquan@gmail.co

m

091408905

8
0 Trường THPT Tam Quan Hoài Nhơn

63 Trịnh Anh Tuấn 21/10/1978
atuan2110@yahoo.com.

vn

091401235

5
0 Trường THPT Tam Quan Hoài Nhơn

64 Nguyễn Thị Phú 23/10/1984
phutin_tbh@yahoo.com.

vn

038273928

9
0

Trường THPT Tăng Bạt 

Hổ
Hoài Nhơn

65
Nguyễn Văn 

Đông
16/06/1978

chanhdong_tbh@yahoo.

com.vn

098637262

0
0

Trường THPT Tăng Bạt 

Hổ
Hoài Nhơn

66 Nguyễn Vũ Thiên 01/01/1963
nvthien_tbh@yahoo.co

m.vn

091342955

9
0

Trường THPT Tăng Bạt 

Hổ
Hoài Nhơn

Danh sách này gồm có 66 Giáo viên./.
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